
I

TT Họ và tên Lớp HC MSV Điểm
Bộ môn hướng 

dẫn
Ghi chú

Lê Trọng Nam 51F4 15D160245

Trần Thị Trang 51F4 15D160269

Nguyễn Thị Yến 51F3 15D160207

Nguyễn Thị Trang 51F3 15D160200

Lưu Thúy Hiền 51F3 15D160158

Nguyễn Thị Hằng 51F3 15D160154

Đặng Mai Anh 51F3 15D160141

Nguyễn Thị Hoài Thu 51F2 15D160121

Phạm Hương Lan 51F2 15D160097

Bùi Thị Phương Anh 51F2 15D160071

Đặng Thị Hạnh 51F4 15D160224

Nguyễn Thị Linh Trang 51F5 15D160319

Phạm Minh Khuê 51F5 15D160300

Dương Thành Phát 51F5 15D160309

Hoàng Thị Thúy Hằng 52F4 16D160286

Vũ Thị Khánh Huyền 52F4 16D160293

Nguyễn Hữu Đức 52F4 16D160279

Nguyễn Minh Đức 52F1 16D160011

Dương Thị Thắm 52F1 16D160051

Nguyễn Tuấn Mạnh 52F1 16D160036

Lê Anh Đức 51F6 15D160356

Nguyễn Trọng Đức 51F6 15D160357

Đặng Tuấn Anh 51F6 15D160351

Nguyễn Thị Hòa 51F3 15D160161

Nguyễn Thị Tuyến 51F4 15D160272

Đào Mai Nhung 51N5 15D170312

Đào Thị Ngoan 51F1 15D160038

Đào Thị Tuyết 51F1 15D160063

Nguyễn Thị Thảo My 51F3 15D160178

Đinh Thị Quỳnh 51F1 15D160045

Chu Thị Nguyên 51F3 15D160181

Nguyễn Thị Ngọc 51F4 15D160249

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ NCKHSV NĂM HỌC 2017 - 2018

(Những đề tài của nhóm sinh viên đạt điểm từ 8 trở lên)

KHOA KINH TẾ - LUẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Đề tài do giáo viên trong khoa hướng dẫn

1 8.2 QLKT

2 9.0 QLKT

4 9.0 QLKT

3 8.0 QLKT

6 8.3 QLKT

5 8.0 QLKT

8 8.0 QLKT

7 8.0 QLKT

10 8.2 QLKT

9 8.4 QLKT

11 8.0 QLKT



TT Họ và tên Lớp HC MSV Điểm
Bộ môn hướng 

dẫn
Ghi chú

Trương Thị Thu Hương 50F6 14D160422

Phan Thị Huyền Thắm 50F1 14D160050

Nguyễn Thị Duyên 50F2 14D160087

Nguyễn Thị Trang 50F5 14D160378

Dương Thị Kiều Oanh 51F5 14D160361

Nguyễn Thị Nhung 50N6 14D170387

Trần Thị Hoài 52F2 16D160111

Nguyễn Thị Hoài 52F1 16D160021

Nguyễn Thị Thu Hà 51F1 15D160013

Trần Thị Thùy Dung 51F1 15D160010

Vũ Thị Chi 51F1 15D160006

Định Thiện Quang 52F1 16D160045

Trương Văn Tùng 52F1 16D160061

Hoàng Hoa Tôn Anh Nguyên 52F4 16D160310

Đỗ Thị Thu Thủy 51F5 15D160317

Nguyễn Thị Kim Anh 51F5 15D160283

18 Đặng Ngọc Hà 52F4 16D160283 8.4 QLKT

Phạm Thị Vi 51F1 15D160066

An Thị Nga 51F1 15D160037

Nguyễn Thị Hoài Diên 51F1 15D160008

Lê Thị Phương 51F2 15D160112

Đào Thị Ánh Phượng 51F1 15D160044

Trần Thị Thúy Dung 52F4 16D160276

Đinh Thị Bé 51F2 15D160075

Nguyễn Văn Giang 51F6 15D160360

Vũ Hồng Hạnh 51F1 15D160016

Đỗ Thị Thu Hà 51F1 15D160012

Vi Thị Lan Hương 51F1 15D160024

Nguyễn Quỳnh Nga 50P4 14D200240

Phạm Thị Thu Phượng 50P4 14D200249

Nguyễn Yến Phượng 50P3 14D200179

Võ Thị Hạnh 51P2 15D200085

Nguyễn Thị Thu Hiền 51P4 15D200225

Nguyễn Ngọc Anh 51P3 15D200142

Nguyễn Minh Tùng 51P3 15D200192

Nguyễn Phương Anh 51P1 15D200003

12 8.0 QLKT

14 8.0 QLKT

13 8.0 QLKT

16 8.2 QLKT

15 8.0 QLKT

17 8.0 QLKT

19 8.0 QLKT

20 8.2 QLKT

22 8.0 QLKT

21 8.0 QLKT

24 8.5 Luật CN

23 8.0 Luật CN

25 8.0 Luật CN



TT Họ và tên Lớp HC MSV Điểm
Bộ môn hướng 

dẫn
Ghi chú

Phạm Thùy Linh 51P1 15D200026

Đinh Thị Thanh Mai 51P1 15D200029

Trần Thị Hải Minh 51P2 15D200100

Trần Thị Thủy Tiên 51P3 15D200187

Nguyễn Thị Anh 51P2 15D200073

Trần Diễm Lệ 51P3 15D200163

Phạm Thị Cẩm Vân 51P1 15D200055

Nông Thị Thúy 51P1 15D200047

Bùi Nhật Lệ 51P2 15D200093

Nguyễn Thùy Linh 51P2 15D200095

Nguyễn Thị Hương Lan 51P2 15D200092

Nguyễn Thị Hoa 51P3 15D200156

Vũ Tú Anh 51P3 15D200145

Hoàng Thị Hương Lan 51P1 15D200022

Nguyễn Văn Đức Châu 51P1 15D200007

Nguyễn Thúy An 51P1 15D200001

Mai Thị Phương Anh 51P1 15D200002

Trịnh Thị Phương Thảo 51P2 15D200128

Nguyễn Thu Thảo 51P2 15D200114

Lê Thị Thảo 51P2 15D200113

Vũ Thị Hương Quỳnh 51P2 15D200111

Phạm Như Quỳnh 51P2 15D200110

Nguyễn Thị Phương 51P2 15D200109

Trần Thị Tú Oanh 51P4 15D200247

Đào Thanh Thúy 52P2 16D200114

Đoàn Mạnh Cường 52P4 16D200228

Nguyễn Mai Hương 51P2 15D200089

Bùi Thị Ngọc Huyền 51P3 15D200160

Phạm Thị Tuyết Mai 51P1 15D200030

Vũ Thị Tuyết 51P2 15D200124

Đinh Thị Thảo Ly 51P2 15D200098

Trần Thị Nhung 51P4 15D200246

Phạm Bích Ngọc 51P4 15D200244

Nguyễn Quỳnh Mai 51P4 15D200240

Mai Thị Tuyết 51P1 15D200054

Hà Thị Trang 51P2 15D200119

Lộc Thúy Hà 51P2 15D200129

26 8.0 Luật CN

27 9.0 Luật CN

29 8.8 Luật CN

28 8.6 Luật CN

30 8.5 Luật CN

32 8.0 Luật CN

31 8.5 Luật CN

34 8.0 Luật CB

33 8.5 Luật CB

35 8.2 Luật CB

37 8.5 Luật CB

36 8.5 Luật CB

38 8.0 Luật CB



TT Họ và tên Lớp HC MSV Điểm
Bộ môn hướng 

dẫn
Ghi chú

Phạm Hồng Trang 51P4 15D200261

Nguyễn Hải Yến 51P1 15D200056

Cao Đức Huy 51P3 15D200159

Phan Châu Giang 51P3 15D200150

Vũ Thị Huyền Trang 51P3 15D200191

Nguyễn Thị Phương 52P1 16D200037

Lê Thị Minh 52P2 16D200102

Nguyễn Hương Ly 52P1 16D200029

II

TT Họ và tên Lớp HC MSV Điểm
Bộ môn hướng 

dẫn
Ghi chú

Trần Thị Hằng 51F6 15D160364

Nguyễn Thị Huệ 51F6 15D160367

Roãn Thị Hà 51F6 15D160362

Trần Thị Thu 52F2 16D160145

Nguyễn Thị Minh Thư 52F2 16D160147

Lương Thị Thùy Trang 52F2 16D160150

Dương Thị Thu 52F3 16D160232

Nguyễn Thị Hoài Thu 52F3 16D160233

Trần Thị Thảo 52F3 16D160230

Lê Văn Tuấn 52F6 16D160488

Vũ Thị Bích Ngọc 52P1 16D200033

Ngô Thị Khánh Huyền 51F4 15D160235

Nguyễn Thị Huyền 51F1 15D160027

Dương Thị Thu Huyền 51F6 15D160369

Đỗ Trọng Mười 51F3 15D160177

Lê Minh Hiếu 51F3 15D160159

Lê Thúy Hiền 51F2 15D160087

Nguyễn Phương Liên 52F1 16D160030

Nguyễn Dương Khánh 52F3 16D160208

Vũ Thúy Huyền 51F6 15D160370

Nguyễn Bích Hằng 51F6 15D160363

Nguyễn Quỳnh Trang 51F6 15D160389

40 8.5 Luật CB

39 8.0 Luật CB

Đề tài do giáo viên ngoài khoa hướng dẫn

1 8.8 KT học

41 8.6 Luật CB

3 8.0 KT học

2 8.3 KT học

5 8.5 KT học

4 8.3 KT học

6 8.0 KT học

Hà nôi, ngày 20  tháng   3  năm 2018

TRƯỞNG KHOA

PGS.TS Hà Văn Sự

KT học

8 8.3

7 8.3

Khoa Lý luận 

chính trị
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